
Bắt đầu, kết thúc T2 đến T6
Thứ Bảy

(tiết)

Chủ Nhật

(tiết)

1 TLV10M1
Thực tập đánh giá chất 

lượng môi trường
2 TT 3 tuần

Lê Thu Thủy

Phạm Phương Thảo

Lê Văn Sơn

19/6/2023 - 07/7/2023
TT giờ hành 

chính

2 TLV10M1 Đồ án thông tin môi trường 1 ĐA 12 Đỗ Thị Hiền 08/7/2023 - 15/7/2023 2,3,4,5 2,3,4,5

3 TLV10M1 Thực tập tốt nghiệp 4 TTTN 6 tuần
Nguyễn Thị Phương Mai

Lê Văn Sơn
17/7/2023 - 25/8/2023

TT giờ hành 

chính

4 ĐHV10TĐ1 + ĐHV10TĐ2 Thực tập trắc địa cơ sở 5 TT 7 tuần
Đỗ Văn Dương

Nguyễn Xuân Thủy
19/6/2023 - 04/8/2023

TT giờ hành 

chính

5 ĐHV10TĐ1 + ĐHV10TĐ2
Kỹ thuật lập trình trong trắc 

địa
2 LT 30

Lê Anh Cường

Nguyễn Thanh Tùng
05/8/2023 - 19/8/2023

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

6 ĐHV10TĐ1 + ĐHV10TĐ2 Trắc địa biển 2 LT 30
Cao Minh Thủy

Nguyễn Xuân Thủy
06/8/2023 - 20/8/2023

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

LT 30

Đỗ Hải Hà 

 Nguyễn T. Thu Hương  

Đào Mạnh Hồng

17/6/2023 - 24/6/2023
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

Viết TL 60

Đỗ Hải Hà,

 Nguyễn Thị Thu Hương, 

Đào Mạnh Hồng

26/6/2023 - 01/7/2023 Giờ HC

LT 39 17/6/2023 - 08/7/2023
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

TH 12 15/7/2023 - 16/7/2023
1,2,3,4,

5,6

1,2,3,4

5,6

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Số:            /TB-TĐHHN Hà Nội, ngày       tháng       năm 2023

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2022 - 2023

Áp dụng đối với sinh viên hệ vừa làm vừa học

ĐLV11TĐ1

TT 

7

8

Lớp học phần

ĐLV11QĐ1

Tên học phần

Chuyên đề quản lý đất đai 

tổng hợp

Ứng dụng công nghệ GNSS

Tín 

chỉ

6

3
Nguyễn Văn Nam

Nguyễn Xuân Thủy

Hình thức 

học
Số tiết Giảng viên Ghi chú

Thời gian



2

Bắt đầu, kết thúc T2 đến T6
Thứ Bảy

(tiết)

Chủ Nhật

(tiết)

TT Lớp học phần Tên học phần
Tín 

chỉ

Hình thức 

học
Số tiết Giảng viên Ghi chú

Thời gian

LT 35 18/6/2023 - S.09/7/2023
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

TH 20 22/7/2023 - 23/7/2023
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

10 TLV11TĐ1 Tiếng Anh chuyên ngành 3 LT 45 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 17/6/2023 - S.15/7/2023
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

11 TLV11TĐ1, ĐHV9TĐ Cơ sở vật lý ảnh viễn thám 3 LT 45 Nguyễn Tiến Thành 18/6/2023 - S.16/7/2023
1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

12 TLV11TĐ1 Thực hành GIS 3 TH 4 tuần
Nguyễn Tiến Thành

Bùi Thị Thúy Đào
17/7/2023 - 11/8/2023

TT giờ hành 

chính

13 ĐLV11K2 Thực hành dự báo khí hậu 2 TH 60 Chu Thị Thu Hường 17/6/2023 - 02/7/2023
1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

LT 40 Trần Đình Linh 08/7/2023 - 29/7/2023
1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

TH 10 Trần Đình Linh 30/07/2023
1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

15 ĐLV11K2
Đánh giá rủi ro thiên tai 

Khí tượng Thủy văn 
2 LT 30 Nguyễn Tiến Quang 09/7/2023 - 23/7/2023

1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

LT 23 Nguyễn Tiến Quang 17/6/2023 - 01/7/2023
1,2,3,4,

6,7,8,9

TH 44 Nguyễn Tiến Quang 08/7/2023 - 05/8/2023
1,2,3,4,5

6,7,8,9

LT 32 Nguyễn Thu Hiền 18/6/2023 - 09/7/2023
1,2,3,4,

6,7,8,9

TH 26 Nguyễn Thu Hiền 16/7/2023 - 30/7/2023
1,2,3,4,5

6,7,8,9

17

ĐLV11TĐ1

ĐLV11K2

ĐLV11TV2

ĐLV11TV2

3

9

14

16

Xây dựng và khai thác cơ 

sở dữ liệu về biển và hải 

đảo 

Phương pháp NCKH trong 

khí tượng 

Ứng dụng viễn thám và 

GIS trong tính toán và dự 

báo thuỷ văn

Thủy văn nước dưới đất 

ứng dụng 

Quách Thị Chúc

Trần Thị Ngoan
3

3

3
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Bắt đầu, kết thúc T2 đến T6
Thứ Bảy

(tiết)

Chủ Nhật

(tiết)

TT Lớp học phần Tên học phần
Tín 

chỉ

Hình thức 

học
Số tiết Giảng viên Ghi chú

Thời gian

18 ĐLV11TV2
Quy hoạch và phát triển 

nguồn nước 
2 LT 30 Phạm Văn Tuấn 05/8/2023 - 12/8/2023

1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

19 ĐLV11QĐ2
Thực tập tin học ứng dụng 

trong quản lý đất đai 
2 TTMH 3 tuần Đào Mạnh Hồng 19/6/2023 - 07/7/2023

TT giờ hành 

chính

20 ĐLV11QĐ2 Kiến tập nghề nghiệp 1 KTNN 2 tuần Vũ Thị Thu Hiền 10/7/2023 - 21/7/2023
TT giờ hành 

chính

21 ĐLV11M2
Mạng lưới cấp nước đô thị 

và khu công nghiệp 
2 LT 30 Nguyễn Phương Tú 17/6/2023 - 01/7/2023

1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

22 ĐLV11M2 Thông tin môi trường 2 LT 30 Đỗ Thị Hiền 18/6/2023 - 02/7/2023
1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

23 ĐLV11M2 Đồ án tin học ứng dụng 1 ĐA 12 Lương Thanh Tâm 08/7/2023 - 15/7/2023 2,3,4,5 2,3,4,5

24 ĐLV11M2 Đồ án xử lý khí thải 1 ĐA 12 Mai Quang Tuấn 16/7/2023 - 23/7/2023 2,3,4,5 2,3,4,5

25 ĐLV11M2 Đồ án thông tin môi trường 1 ĐA 12 Bùi Thị Thư 29/7/2023 - 05/8/2023 2,3,4,5 2,3,4,5

26 TLV11TV2 Động lực học dòng sông 3 LT 45 Phạm Văn Tuấn 17/6/2023 - S.15/7/2023
1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

LT 35 Lê Thu Trang 18/6/2023 - S.09/7/2023
1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

TH 20 Trần Thị Tú 16/7/2023 - 22/7/2023
1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

28 TLV11TV2 Tiếng Anh chuyên ngành 3 LT 45 Lê Thị Thường 23/7/2023 - S.06/8/2023
1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

29 TLV11K2 Tiếng Anh chuyên ngành 3 LT 45 Lê Văn Thiện 17/6/2023 - S.15/7/2023
1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

327 TLV11TV2 Tin học ứng dụng * 
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Bắt đầu, kết thúc T2 đến T6
Thứ Bảy

(tiết)

Chủ Nhật

(tiết)

TT Lớp học phần Tên học phần
Tín 

chỉ

Hình thức 

học
Số tiết Giảng viên Ghi chú

Thời gian

30 TLV11K2 Khí tượng nhiệt đới 3 LT 45 Trần Đình Linh 18/6/2023 - S16/7/2023
1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

31 TLV11K2 Dự báo số trị 3 LT 45 Nguyễn Bình Phong 22/7/2023 - S.05/8/2023
1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

32 TLV11ĐC2 Tai biến địa chất 2 LT 30
Phí Trường Thành

Nguyễn Khắc Hoàng Giang 
17/6/2023 - 02/7/2023 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

33 TLV11ĐC2 Địa chất biển 2 LT 30
Đỗ Mạnh Tuân

Phí Trường Thành
17/6/2023 - 02/7/2023 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

34 TLV11ĐC2
Phương pháp tìm kiếm các 

mỏ khoáng sản rắn
3 LT 45

Nguyễn Chí Công

Trần Xuân Trường
08/7/2023 - 05/8/2023 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

35 TLV11ĐC2 Địa chất các mỏ khoáng 3 LT 45
Lê Cảnh Tuân

Phí Trường Thành
08/7/2023 - 05/8/2023 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

36 TLV11ĐC3
Quản lý và phát triển di sản 

địa chất 
2 LT 30

Lê Trung Kiên

Lê Cảnh Tuân
12/8/2023 - 19/8/2023

1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

Vũ Danh Tuyên

2. Giáo viên chủ nhiệm thông báo Thời khóa biểu đến sinh viên.

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG

Ghi chú:

1. Thời gian các tiết học trong ngày:

Tiết 1: 07h00-07h50; tiết 2: 07h55-08h45; tiết 3: 08h50-09h40; tiết 4: 09h50-10h40; tiết 5: 10h45 -11h35;

Tiết 6: 12h30-13h20; tiết 7: 13h25-14h15; tiết 8: 14h20-15h10; tiết 9: 15h 20-16h10; Tiết 10: 16h15 - 17h05;

- Hiệu trưởng (để báo cáo);  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các phòng: ĐT, KH-TC, KT&ĐBCLGD, TTGD&PC;

- Khoa, bộ môn: TĐBĐ&TTĐL, KTTV, MT, QLĐĐ, ĐC;

- Trung tâm TV&CNTT;

- Lưu: VT, TTGDTX.
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